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I Huyện Tam Nông 1,4000 0,0000 1,4000 1,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1
Đường nước nội đồng ô bao số 8 (cặp Quốc 

lộ 30)
1,4000 1,4000 1,4000 Phú Ninh

II Thành phố Sa Đéc 12,7300 1,5800 11,1500 5,6000 2,3400 0,0000 0,0000 0,6600 1,1000 0,8200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6300

1
Đường Xẻo tre bờ trái. Hạng mục: Nền, mặt

đường, cống ngang đường
1,0800 0,3000 0,7800 0,1500 0,2300 0,4000 Tân Phú Đông

2
Đường Năm Nghi - Ba Làng (đoạn từ cầu

Năm Nghi đến cầu Trường Quang)
2,1300 2,1300 1,6000 0,2300 0,3000 Tân Phú Đông

3
Đường kênh Mương Chùa. Hạng mục: Nền,

mặt đường, cống ngang đường
0,5900 0,5900 0,2000 0,1000 0,1900 0,1000

phường Tân Quy 

Đông

4
Đường kênh Hai Liêu bờ phải. Hạng mục:

Nền, mặt đường
0,5400 0,5400 0,0900 0,0200 0,4300 Tân Quy Tây

5

Đường rạch Hai Đường bờ trái (Đoạn từ cầu

Hai Đường đến Kênh KC1); Hạng mục: Nền,

mặt đường

0,6800 0,6800 0,1500 0,3300 0,2000 phường An Hòa

6

Đường rạch Cao Mên dưới (Đoạn từ cầu Cao

Mên dưới đến KDC Tân Hòa); Hạng mục:

Nền, mặt đường

0,6400 0,6400 0,2200 0,1500 0,2700 phường An Hòa

7
Đường hẻm 196; Hạng mục: Nói dài hẻm

196 đến đường Hoàng Sa
0,2200 0,2200 0,2200 Phường 3

8

Nâng cấp mở rộng đường Rạch Chùa bờ trái

(đoạn từ cầu Ba Nhạn đến giáp Tân Phú

Đông); Hạng mục: Nền, mặt đường

0,7500 0,2000 0,5500 0,1500 0,3000 0,1000 phường An Hòa

9
Mở rộng đường Nguyễn An Ninh; hạng mục:

Nền, mặt đường
1,1200 0,5200 0,6000 0,1000 0,1400 0,2000 0,1600

phường Tân Quy 

Đông

10

Nâng cấp mở rộng đường rạch chùa bờ phải

(đoạn từ cầu Hai Đường – cầu Tám Tá); hạng 

mục: Nền, mặt đường và cầu giao thông

0,4100 0,1600 0,2500 0,2000 0,0500 phường An Hòa

11
Nâng cấp đường Bùi Thị Xuân; hạng mục:

Nền, mặt đường
0,8100 0,4000 0,4100 0,0400 0,2700 0,1000

phường Tân Quy 

Đông

12 Đường Phan Văn Trầm 1,2400 1,2400 0,9300 0,3100 Tân Khánh Đông

13 Đường Kênh 19 tháng 5 2,5200 2,5200 2,1000 0,2200 0,2000

Phường Tân Quy 

Đông và xã Tân 

Khánh Đông

III Huyện Hồng Ngự 0,2000 0,0000 0,2000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 Đường nội đồng ông Thúc 0,2000 0,2000 0,2000 Thường Phước 1

IV Huyện Lai Vung 0,2000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1
Đường đấu nối (từ Trường tiểu học Tân Hòa 

1 - đường Cái Dứa dưới)
0,2000 0,2000 0,2000 Tân Hòa

14,5300 1,5800 12,9500 7,2000 2,3400 0,0000 0,0000 0,8600 1,1000 0,8200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6300

(Kèm theo Nghị quyết số 382/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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